
Nguyễn Thị Tuyết Mai SĐT: 0908233478

STT MÃ HS Họ và tên NỮ Ngày sinh Số ĐT mẹ Số ĐT cha

1 K6.001 Võ Cát Tuệ An x 15/10/2020 0865731138 0338787123

2 K6.002 Đỗ Lê Thùy Anh x 05/10/2020 0909331585 0906300565

3 K6.003 Nguyễn Võ Đắc Chánh 08/08/2020 0903050127 0903050137

4 K6.004 Lê Ngọc Bảo Châu x 12/02/2021 0938350992 0906350992

5 K6.005 Nguyễn Ngọc Gia Hân x 08/08/2020 0976365758 0937111139

6 K6.007 Âu Bảo Kha 11/09/2020 0909903703 0977959984

7 K5.085 Nguyễn Đăng Khoa 25/11/2020 0938789706 0902561983

8 K6.008 Nguyễn Hà Lâm x 23/09/2020 0901311296 0904592966

9 K6.009 Nguyễn Phương Linh x 28/08/2020 0901362580 0775621234

10 K6.010 Mai Nguyễn Bảo Long 23/08/2020 0932732236 0976826302

11 K6.011 Phạm Thanh Mai x 17/01/2021 0857936746 0903682711

12 K6.012 Nguyễn Ngọc Minh 27/10/2020 0963064124 0902596499

13 K6.013 Huỳnh Vũ Kim Ngân x 02/04/2021 0939155379 0939155789

14 K6.014 Vũ Khánh Ngân x 02/09/2020 0349195456 0344396021

15 K5.090 Phạm Phương Nghi x 03/08/2020 0908682876 0386252499

16 K6.015 Đỗ Trần Bảo Ngọc x 19/09/2020 0974268121 0358016378

17 K6.016 Châu Ngọc An Nhiên x 24/12/2020 0934802331 0353005961

18 K6.006 Lưu Tuệ An Như x 01/12/2020 0373815741 0966327158

19 K6.017 Phạm Hồng Phúc x 31/12/2020 0828458992 0937102028

20 K6.018 Nguyễn Tấn Phúc 17/07/2020 0908759138 0906341588

21 K6.019 Khuất Minh Gia Phúc 26/08/2020 0909078870 0902676878

22 K6.020 Phạm Phương 12/08/2020 0907031086 0938121768

23 K6.021 Trần Ngọc Đăng Quang 08/10/2020 0978574415 0909468046

24 K6.022 Võ Trần Ngọc Tiên x 24/07/2020 0902960480 0906826967

25 K6.023 Nguyễn Xuân Trí 05/10/2020 0984665337 0365102383

26 K6.024 Phạm Xuân Trường 22/07/2020 0963455799 0908133447

27 K6.025 Nguyễn Thiên Ý x 28/01/2021 0828103978 0355536859
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